
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Đăng Triều, Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

05/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REPUTATION

2301099268

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REPUTATION
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: REPUTATION GROUP JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: REPUTATION GROUP ,. JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974554448
Email:

Fax:
Website:
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8.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: sản xuất con giống trong chăn nuôi thủy sản và nuôi 
trồng thủy sản.

0322

2. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

3. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y thủy sản, sản xuất chế phẩm sinh 
học bổ sung trong chăn nuôi.

2100(Chính)

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn, thức ăn bổ sung cho thủy sản

4620

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn thuốc thú y, thú y thủy sản, chế phẩm sinh 
học. 

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị thủy sản và nuôi trồng  
thủy sản

4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất xử lý, cải tạo môi trường trong thú 
ý và nuôi trồng thủy sản

4669

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu thuốc thú y, thủy sản, chế phẩm sinh 
học dung trong thú y thủy sản. 

8299

11. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp
Chi tiết: nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học

7214

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ VĂN VIẾT Thôn Đăng Triều, 
Xã Trừng Xá, 
Huyện Lương 
Tài, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 5,000

125403868

2 VŨ VĂN TĨNH Thôn Đăng Triều, 
Xã Trừng Xá, 
Huyện Lương 
Tài, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

720.000 7.200.000.000 90,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 720.000 7.200.000.000 90,000

125096382
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3 HOÀNG THỊ 
ANH

Thôn Đăng Triều, 
Xã Trừng Xá, 
Huyện Lương 
Tài, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 5,000

125976750

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125976750
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đăng Triều, Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Đăng Triều, Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   HOÀNG THỊ ANH Nữ

14/02/1987 Kinh Việt Nam

18/07/2019 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 05/08/2019 đến ngày 04/09/2019


